
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 
 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây 

dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 – 

Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho việc mua sắm bàn phẫu thuật điều chỉnh bằng điện và 

đèn phẫu thuật treo trần 2 nhánh với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng 

Vương – Đông Hà – Quảng Trị. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Lê Hữu Thành – Trưởng phòng Vật Tư-TBYT 

SĐT: 0914.057.454  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

   + Nhận qua Email: phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28 tháng 3 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 07 

tháng 4 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 04 năm 

2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục, yêu cầu cấu hình, thông số kỹ thuật và điều kiện hoạt động của trang 

thiết bị yêu cầu báo giá: 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 

Bàn phẫu 

thuật điều 

chỉnh bằng 

điện 

 Cấu hình cơ bản mỗi bàn phẫu thuật: 

+ Bàn phẫu thuật: 01 cái 

+ Đỡ đầu: 01 cái 

+ Bảng điều khiển cầm tay dùng dây: 01 cái 

+ Đỡ tay: 01 bộ 

+ Bộ gác chân tư thế sản khoa: 01 bộ 

02 Cái 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

+ Khung gây mê: 01 cái 

 Thông số kỹ thuật cơ bản: 

- Sử dụng điện: 220VAC – 50Hz 

- Kích thước: 

+ Chiều dài: ≥ 2100 mm 

+ Chiều rộng: ≥ 530 mm 

+ Chiều cao có thể chỉnh so với mặt sàn: trong khoảng ≤ 

750 mm đến ≥ 1000 mm. 

- Có các chức năng: 

+ Nâng cao, hạ thấp toàn giường. 

+ Nâng cao, hạ thấp phần đầu.  

+ Nâng cao, hạ thấp phần lưng.  

+ Nghiêng bên trái, nghiêng bên phải. 

+ Nghiêng trước, nghiêng sau. 

+ Điều chỉnh phần chân. 

- Điều khiển bằng điện các chức năng: Nâng hạ toàn bàn; 

Nâng hạ phần lưng; Nghiêng bên trái, phải; Nghiêng 

trước, sau. 

- Chất liệu: inox không gỉ hoặc tương đương. Phần nệm 

chống thấm.  

- Phạm vi điều chỉnh: 

+ Góc nghiêng đầu: ≥ 30° - 90° 

+ Góc nghiêng lưng: ≥ 80° 

+ Góc nghiêng hai bên (trái, phải): ≥ 20° 

+ Độ mở chân: ≥ 40° 

+ Tư thế Trendelenburg: ≥ 25° 

+ Tư thế Reverse Trendelenburg: ≥ 20° 

- Kiểu điều chỉnh: Chỉnh điện, remote và bàn đạp. 

2 

Đèn phẫu 

thuật treo 

trần 2 nhánh 

 Cấu hình cơ bản mỗi đèn phãu thuật: 

+ Đèn phẫu thuật 2 nhánh kèm phụ kiện lắp đặt treo trần: 

01 cái 

+ Cánh tay treo đèn nâng hạ và xoay 360°: 01 cái 

+ Mâm gắn cố định trần: 01 cái 

 Thông số kỹ thuật cơ bản: 

+ Đèn mổ treo trần 2 nhánh, sử dụng công nghệ LED. 

+ Điện áp: 220VAC, 50Hz. 

+ Cường độ sáng tối đa: ≥ 180.000 LUX 

+ Điều chỉnh cường độ sáng: từ 1% đến 100%. 

+ Nhiệt độ màu tối đa: ≥ 5.200K (có thể điều chỉnh). 

02 Cái 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

+ Đường kính điểm sáng: trong khoảng từ ≤ 150 mm đến 

≥ 350 mm 

+ Chỉ số hoàn màu: ≥ 90% 

+ Tuổi thọ bóng: ≥ 60.000 giờ. 

2. Địa điểm cung cấp, xuất xứ, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo 

hành, thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng 1.   

           Bảng 1 

STT Địa điểm cung cấp 
Yêu cầu về xuất xứ, vận chuyển, cung cấp, 

bảo quản, bảo hành, thiết bị 

1 

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 

Quảng Trị 

Địa chỉ: 266 Hùng Vương - 

Đông Hà - Quảng Trị 

- Dịch vụ kèm theo: Vận chuyển, lắp đặt, 

HDSD, chạy thử, bảo hành. 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng tính từ ngày nghiệm thu. 

- Mới 100%, sản xuất: 2024~2025. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.  

Lưu ý:  

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng 

hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá. 

- Báo giá ghi rõ thời gian bảo hành, thuế VAT và các dịch vụ liên quan kèm theo (nếu 

có). 

-  Sau khi gửi báo giá file mềm đến email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa 

chỉ: Phòng Vật Tư-TBYT_Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương 

– Đông Hà – Quảng Trị. 

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận:                                        

-  Như trên; 

-  Khoa PTGM-HS; 

-  Lưu:  TCKT, VT-TBYT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Vĩnh Quý 
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